
286  

Journal of educational equipment: Education management, Volume 1,  Issue 314 ( June 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

1. Đặt vấn đề 
Giáo dục đạo đức (GDĐĐ) đối với HS ngay ở cấp 

tiểu học với các quan niệm sống đúng đắn, hành động 
mẫu mực trong cuộc sống là rất cần thiết. Nó góp phần 
hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết của con 
người lúc trưởng thành. Bởi vậy, theo khoản 2, Điều 
29 Luật Giáo dục nhận định: “Giáo dục tiểu học nhằm 
hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, 
trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của HS; chuẩn bị 
cho HS tiếp tục học THCS”. (Luật Giáo dục, 2019)

Tuy nhiên, hiện tại, việc GDĐĐ và rèn luyện nhằm 
phát triển năng lực điều chỉnh hành vi (NLĐCHV) 
cho HS vẫn còn gặp một số vấn đề khó khăn và hạn 
chế. Một trong những khó khăn là sự thiếu đồng nhất 
trong sự giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội. Mặt khác, các bài học về đạo đức trên lớp 
còn mang nặng tính lý thuyết, hình thức. Bên cạnh 
đó, đạo đức được xem là môn phụ nên ít được giáo 
viên (GV) và HS quan tâm và đầu tư trong quá trình 
giảng dạy và học tập. Việc thiếu thời gian và phương 
tiện để trải nghiệm và rèn luyện khả năng điều chỉnh 
hành vi của HS cũng khiến cho hoạt động này trở 
nên khó khăn.

Một điều quan trọng hơn đó là môn Đạo đức đang 
chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp 
cận năng lực theo Chương trình GDPT 2018, cụ thể là 
chương trình môn Đạo đức lớp 2 vừa được thực hiện 
giảng dạy bắt đầu từ năm học 2021 – 2022, do đó, vẫn 
chưa có nhiều nghiên cứu cho vấn đề này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm về phát triển NLĐCHV cho 
HS trong DH môn Đạo đức lớp 2
2.1.1. Phát triển NLĐCHV:  Khái niệm NLĐCHV“NL 
điều chỉnh hành vi là NL nhận biết chuẩn mực hành 
vi, đạo đức, pháp luật; đánh giá hành vi ứng xử của 
bản thân và người khác; từ đó có cách ứng xử phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật” (Bộ GD&ĐT, 
2018).

Phát triển năng lực tự nhận thức và điều chỉnh 
hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. 

Phát triển NLĐCHVlà phát triển những khả năng 
của cá nhân (HS) nhằm hoàn thành nhiệm vụ học tập 
được đặt ra, qua đó phát triển nhân cách của mình. Nói 
một cách dễ hiểu, Phát triển NLĐCHVlà hoạt động 
tổ chức DH của giáo viên đối với HS nhằm hướng 
dẫn HS sử dụng các kiến thức, kĩ năng và thái độ của 
một để giải quyết các nhiệm vụ học tập một cách chủ 
động, tích cực, để đạt được kết quả như mong đợi 
hoặc tìm ra kiến thức mới.
2.1.2. Đặc điểm tâm lý nhận thức và hành vi của HS 
tiểu học

* Đặc điểm tâm lý nhận thức: Nhận thức là một 
trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người: 
nhận thức, tình cảm và hành động. Mỗi lứa tuổi có 
những đặc điểm riêng biệt về mặt tâm lý. Điểm đặc 
biệt của giai đoạn tiểu học: chuyển từ hoạt động vui 
chơi là chủ yếu sang hình thành và phát triển hoạt 
động học tập; chuyển dần nhận thức cảm tính sang 
nhận thức lý tính. Tìm hiểu sự phát triển nhận thức 
của HS là việc làm cần thiết và hữu ích để vận dụng 
chúng trong quá trình DH. Sự phát triển nhận thức 
của HS tiểu học có những đặc điểm cần lưu ý: Thứ 
nhất, về tri giác; Thứ hai, về tư duy; Thứ ba, về tưởng 
tượng; Thứ tư, về trí nhớ; Thứ năm, về ngôn ngữ; 
Thứ sáu, về chú ý.

* Đặc điểm hành vi: Thứ nhất, động cơ hành vi 
thường không được trẻ ý thức ngay từ đầu.Thứ hai, 
bản chất của việc hình thành hành vi có ý thức là sự 
khắc phục sự phụ thuộc của trẻ vào hoàn cảnh cụ 
thể trực quan.Thứ ba, hành vi có ý thức của trẻ được 
hình thành trên cơ sở củng cố biểu tượng đúng về 
hành vi cho trẻ. 

Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh
 trong dạy học môn Đạo đức lớp 2
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2.2..Phát triển NLĐCHV cho HS
Theo Wiktionary Tiếng Việt cho rằng: Điều chỉnh 

là làm cho vật thể hay sự việc thay đổi nhỏ để chúng 
phù hợp hơn theo ý muốn. Hành vi là một chuỗi 
các hành động lặp đi lặp lại. Hành động là toàn thể 
những hoạt động (phản ứng, cách ứng xử) của cơ 
thể, có mục đích cụ thể là nhằm đáp ứng lại kích 
thích ngoại giới là hành động hoặc phản ứng của 
đối tượng (khách thể) hoặc sinh vật, thường sử dụng 
trong sự tác động đến môi trường, xã hội. Hành vi có 
thể thuộc về ý thức, tiềm thức, công khai hay bí mật, 
và tự giác hoặc không tự giác. Hành vi là một giá trị 
có thể thay đổi qua thời gian. 

Qua đó, tác giả đã tìm hiểu từ các từ điển khác 
và tôi đề xuất kết luận rằng:  Phát triển NLĐCHV là 
khả năng hoạt động học tập của con người trong việc 
nhìn nhận và đánh giá bản thân mình từ đó vận động 
thay đổi một cách tích cực để phù hợp với các mối 
quan hệ xã hội xung quanh. 
  Bảng 2.1.Cấu trúc và biểu hiện của năng lực điều 

chỉnh hành vi
Năng 
lực 
thành 
phần

Biểu hiện

Nhận 
thức 
chuẩn 
mực 
hành vi 

- Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và 
pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết 
của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó. 
- Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự 
bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn 
bè. 
- Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; 
trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm 
đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề 
học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Đánh 
giá 
hành vi 
của bản 
thân và 
người 
khác.

- Nhận xét được tính chất đúng – sai, tốt – xấu, thiện – ác 
của một số thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản 
thân và bạn bè trong học tập và sinh hoạt. 
- Thể hiện được thái độ đồng tình với cái thiện, cái đúng, 
cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu. 
- Nhận xét được thái độ của đối tượng giao tiếp; một số 
đặc điểm nổi bật của các thành viên trong nhóm để phân 
công công việc và hợp tác.

Điều 
chỉnh 
hành vi

- Tự làm được những việc của mình ở nhà, ở trường theo 
sự phân công, hướng dẫn; không dựa dẫm, ý lại người 
khác. 
- Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè điều chỉnh 
cảm xúc, thái độ, hành vi, thói quen của bản thân phù hợp 
với chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; 
không nói hoặc làm những điều xúc phạm người khác; 
không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học hành và các 
việc khác; biết sửa chữa sai sót, khuyết điểm trong học tập 
và sinh hoạt hằng ngày. Thực hiện được một số hoạt động 
cần thiết, phù hợp để nhận thức, phát triển, tự bảo vệ bản 
thân và thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè. 
- Bước đầu biết thực hành tiết kiệm và sử dụng tiền hợp lí. 

2.3. Phân tích nội dung Đạo đức lớp 2 trong chương 
trình môn GDCD năm 2018

* Mục tiêu chương trình môn GDCD cấp tiểu học
Chương trình GDPT môn GDCD 2018 cấp Tiểu 

học. Trong chương trình này, bên cạnh quy định mục 
tiêu chung của chương trình môn GDCD cho các cấp 
học là nhằm “góp phần hình thành, phát triển ở HS 
các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, 
trung thực và trách nhiệm; các năng lực của người 
công dân Việt Nam, đặc biệt là năng lực điều chỉnh 
hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm 
hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, nhằm 
đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền và nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và CMCN mới”. 

Thứ nhất, bước đầu hình thành, phát triển ở HS 
những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo 
đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các 
chuẩn mực đó trong quan hệ với bản thân và người 
khác, với công việc, cộng đồng, đất nước…,	
Thứ hai, giúp HS bước đầu nhận biết và điều chỉnh 
được cảm xúc, thái độ, hành vi của bản thân; biết 
quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước 
và về các hành vi ứng xử; biết lập kế hoạch và thực 
hiện kế hoạch cá nhân, hình thành thói quen, nền nếp 
cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt.

Các bộ SGK Đạo đức lớp 2 có thể triển khai bài 
học, chủ đề theo số lượng khác nhau, cụ thể: Bộ sách 
Đạo đức lớp 2 Cánh Diều chia 8 chủ đề thành 13 bài 
học; Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống chia 8 
chủ đề thành 15 bài học; Sách Đạo đức 2 bộ Chân 
trời sáng tạo chia 8 chủ đề thành 15 bài học. Việc 
phân tách bài học với số lượng khác nhau hay sắp 
xếp thứ tự các chủ đề trong SGK chỉ là cách tiếp cận 
của mỗi nhóm tác giả chứ không làm thay đổi yêu 
cầu cần đạt cũng như các mạch nội dung đã được 
chương trình quy định. 
2.4. PP DH môn Đạo đức phát triển NLĐCHVcho 
HS lớp 2

Tác giả tổng hợp từ Chương trình GDCD, 2018 
về PP cho thấy:

Một là, chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt 
động để HS khám phá, phân tích, khai thác thông tin, 
xử lí tình huống thực tiễn, trường hợp điển hình; tăng 
cường sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp 
của thực tế cuộc sống xung quanh... 

Hai là, kết hợp sử dụng các PP DH truyền thống 
với các PPDH hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt 
động của HS...

Ba là, kết hợp các hình thức DH theo hướng linh 
hoạt, phù hợp, hiệu quả: DH theo lớp, theo nhóm và 
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cá nhân; DH ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn 
viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ 
năng trong các tình huống cụ thể của đời sống...

Bốn là, Phối hợp giáo dục trong nhà trường với 
giáo dục ở gia đình và xã hội. 

Theo phạm vi đề tài này, tác giả lựa chọn các PP 
cụ thể như sau: 

+ PP đàm thoại: Là PP tổ chức đàm thoại, chủ 
yếu giữa GV và HS về các nội dung bài học, thẩm 
mỹ dựa trên bọ ̂ câu hỏi. Thông qua trò chuyện và trao 
đổi với HS có thể tìm hiểu về điều kiện, thái độ, động 
cơ, hành vi và thói quen của HS không chỉ ở trường 
mà còn ở bên ngoài xã hội. 

+ PP động não: động não là một kỹ thuật giáo 
dục để làm nảy sinh ra các ý tưởng và giả định về 
một vấn đề cần xử lý tình huống liên quan đến hành 
vi của HS. Với PP này, GV yêu cầu HS tự đề xuất 
cách xử lý, giải quyết, nói ra điều mà HS nghĩ về 
nội dung bài học, chủ đề được đặt ra để xem mức 
độ hiểu vấn đề và cách mô tả vấn đề bằng thuật ngữ 
riêng của HS. 

+ PP đóng vai: Là PP thể hiện hành động trong 
một trò giả định đối tượng HS là nhân vật của một 
kịch bản định sẵn đứng trước một tình huống đặt ra 
cần có thể thực hiện hành nào đo cần giải quyết. 

+ PP thảo luận nhóm: Là PP đu ̛ợc sử dụng rọ ̂ng 
rãi giúp mọi người tham gia tích cực vào quá trình 
học tập, HS có thể chia sẻ kinh nghiệm, ươm mầm 
những ý tu ̛ởng hay để giải quyết một vấn đề nào đó. 
Phu ̛ơng pháp này phát triển năng lực tư duy sáng tạo, 
kỹ năng giao tiếp tự nhận thức và kỹ năng ra quyết 
định, giải quyết vấn đề hợp lý. 

+ PP nghiên cứu trường hợp: GV phân tích các 
tình huống điển hình và giúp HS nhận diện học tập 
cách giải quyết vấn đề để từ đó tập luyện, điều chỉnh 
hành vi, thái độ cho HS. 

+ PP xử lý tình huống: Là PP nhận diện tình 
huống, sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề làm kỹ 
năng cơ bản giúp HS hình thành các kỹ năng xác 
định (phát hiện) vấn đề; xem xét, phân tích vấn đề; 
tiến hành thử nghiệm về những giải pháp khác nhau, 
lựa chọn giải pháp tốt nhất trước tình huống gặp phải.

+ PP quan sát: thông qua phu ̛ơng pháp này GV tổ 
chức cho HS sử dụng các giác quan để thu thập và xử 
lý thông tin qua các thao tác: đối chiếu, so sánh, phân 
tích, tổng hợp... để rút ra kết luận. 

Mỗi PP và kĩ thuật DH khi được vận dụng sẽ tính 
đến yếu tố đặc thù của môn đạo đức nhằm phát huy 
hiệu quả DH và đảm bảo tư tưởng DH phát triển 
phẩm chất, năng lực  cho HS.

2.5. Hình thức DH môn Đạo đức phát triển 
NLĐCHVcho HS lớp 2

- DH cá nhân: Là hình thức tổ chức DH khi GV là 
người tổ chức cho HS làm việc độc lập hoặc hướng 
dẫn cho cá nhân. 

- DH theo nhóm: DH theo nhóm là hình thức tổ 
chức DH khi GV là người điểu khiển và hướng dẫn 
các hoạt động học tập của HS theo các tổ, nhóm. 

- DH thông quan hoạt động tham quan - trải 
nghiệm: GV tổ chức hoạt động học tập của HS ở bên 
ngoài lớp học nhằm tạo thuận lợi cho HS nắm vững, 
mở rộng kiến thức thông qua các hoạt động và các 
mối quan hệ đa dạng từ môi trường học tập.

- Thông qua trò chơi: là PP tổ chức cho HS thực 
hiện những hành động, những thái độ, những việc 
làm để thực hành hành vi phù hợp với chuẩn mực đã 
được giáo dục tập luyện thông qua một trò chơi nào 
đó, thông qua trò chơi có nội dung nhận thức, đánh 
giá và điều chỉnh hành vi,...
̣3. Kết luận

Tiểu học là cấp học có vị trí nền móng trong hệ 
thống giáo dục quốc dân, GDĐĐ cho HS ở trường 
Tiểu học không chỉ là một hoạt động DH, truyền thụ 
kiến thức mà còn góp phần hoàn thiện nhân cách cho 
HS, bao gồm cả việc hình thành và phát triển cho 
HS những năng lực cần thiết trong cuộc sống. Trong 
số những năng lực cần được hình thành và phát 
triển cho HS nói chung và HS tiểu học nói riêng thì 
NLĐCHVđóng vai trò quan trọng. Bài viết đã trình 
bày được một số vấn đề lý luận về vấn đề trên; cũng 
đã nêu ra những PP DH phát triển NLĐCHVcho 
HS trong DH môn Đạo đức lớp 2 sẽ làm căn cứ 
và nền tảng cho việc khảo sát thực trạng phát triển 
NLĐCHVcho HS trong DH môn Đạo đức lớp 2 cũng 
như đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả DH Đạo 
đức ở một địa phương cụ thể sẽ được trình bày ở bài 
viết tiếp theo.
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